	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	Năm học: 2018-2019
MÔN:TOÁN 7

	
	Thời gian làm bài: 90 phút


Câu 1: (2 điểm) 
Trong đợt thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3, số điểm tốt của các bạn lớp 7A được ghi lại như sau:
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a) Dấu hiệu ở đây là gì? Lớp 7A có bao nhiêu học sinh?

b) Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng, (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). Tìm mốt của dấu hiệu?

Câu 2: (1,5 điểm) Thu gọn rồi tìm bậc của các đơn thức sau:


      a)   3x2 y3z . (–2x2y5 ) 


b)  
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Câu 3: (1 điểm) Thu gọn đa thức sau rồi tính giá trị của đa thức đó tại x = 1; y = -3

M = 2xy2 + 2xy - 1 – [image: image2.wmf]1

2

xy2 - 2xy + 3

Câu 4: (1,5 điểm) Cho hai đa thức 
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a) Thu gọn và sắp xếp đa thức A(x), B(x) theo lũy thừa giảm dần của biến

b) Tính A(x) + B(x)

c) Tính A(x) – B(x)

Câu 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC tại H
a) Biết BH = 6 cm, AH = 8 cm. Tính AB và so sánh các góc của tam giác AHB

b)  Chứng minh 
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và H là trung điểm BC
c) Từ H vẽ đường thẳng song song với AC cắt cạnh AB tại K.Chứng minh tam giác AKH cân và K là trung điểm cạnh AB
d) Tia CK cắt AH tại G và cắt đường thẳng vẽ từ B song song với AC tại M. Chứng minh tam giác BKM bằng tam giác AKC và AC + BC > 3CG

Câu 6: (1 điểm) Hằng ngày bạn Nam học sinh lớp 7A lập kế hoạch cho thời gian học như sau: 

1  Xem lại kiến thức mới học  x phút

2  Học thuộc 10 từ vựng Tiếng Anh  x phút

3  Học các môn học thuộc  (x + 20) phút

4  Học các môn khác  (7x) phút

a)  Viết biểu thức biểu thị thời gian học cả 4 nội dung trên của bạn Nam?
b)  Nếu Nam học hết 2 giờ thì mỗi nội dung trên được Nam thực hiện trong bao nhiêu phút?
----- HẾT -----
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Câu 1: (2 điểm)
a/ Dấu hiệu:Điểm tốt của học sinh lớp 7 A
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   Số các giá trị :32
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    Cột dấu hiệu đúng 0,25.Cột tần số đúng 0,5(sai 1 giá trị -0,25)

   Cột x.n đúng 0,25. Số trung bình cộng đúng 0,25 
   M0 = 17  (0,25)
Câu 2: (1,5 điểm) thu gọn và tìm bậc của đơn thức sau
         a/ 3x2 y3z . (–2x2y5 ) = - 6x4y8z có bậc là 13



0,5 + 0,25

         b/ 
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0,25 + 0,25
              bậc của đơn thức là 26
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Câu 3: (1 điểm) Thu gọn đa thức sau rồi tính giá trị của đa thức đó tại x = 1; y = -3

M = 2xy2 + 2xy - 1 – [image: image8.wmf]1

2

xy2 - 2xy + 3

            
[image: image9.wmf]2

2

3

2

+

=

xy

M










0,5


[image: image10.wmf](

)

2

31

2

3

1

.

2

3

2

=

+

-

=

M









0,5

 Câu 4: (1,5 điểm)

           a/ thu gọn và sắp xếp đúng A = 6x4 + 6x3 – 5x – 17



0,25

                                                        B = 6x4 + 4x3 -5x – 15



0,25
           b/ tính A(x) + B(x) = 12x4 + 10x3 – 10x – 32             (0,5) sai một hạng tử - 0,25

           c/ tính A(x) – B(x) = 2x3 +2x3 -2                                 (0,5) sai một hạng tử - 0,25

Câu 5: (3 điểm)
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a/ Tính AB và so sánh các góc của tam giác AHB (1 điểm)

Xét tam giác AHB vuông tại H có

AB2 = AH2 + BH2(định lý Pitago)






0,25


AB2 =  100     nên AB = 10cm
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Vì BH < AH < AB (6cm < 8cm < 10cm)
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Do đó 
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b/ Chứng minh tam giác AHB = tam giác AHC và H là trung điểm BC (0,75 điểm)

Xét tam giác AHB và tam giác AHC có


AB = AC  (cạnh bên của tam giác cân ABC)




0,25

AH là cạnh chung

Góc AHB=góc AHC = 900 (gt)








Nên tam giác AHB = tam giác AHC (cạnh huyền –cạnh góc vuông)

0,25



cho nên HB = HC suy ra H là trung điểm BC



0,25
c/ Chứng minh tam giác AKH cân và K là trung điểm AB (0,75 điểm)
Xét tam giác AKH có góc AHK = góc HAC (2 góc so le trong)

Mà góc HAC = góc KAH (2 góc tương ứng)

Nên góc AHK = góc KAH cho nên tam giác AHK cân tại K


0,25

Chứng minh đúng tam giác HKB cân tại K




0,25

Nên KA = KB = KH.Suy ra K là trung điểm AB




0,25

d/ Chứng minh AC + BC > 3CG (0,5 điểm)

Học sinh chứng minh đúng tam giác BKM = tam giác AKC (g-c-g)

0,25

           Ta có hai trung tuyến AH và CK cắt nhau tại G nên G là trọng tâm của 

           tam giác ABC

           Áp dụng bất đẳng thức tam giác vào tam giác CBM có 

                   Ta có CB + BM > CM
                   Mà BM = AC và CK = KM (vì tam giác BKM = tam giác AKC)

                    Nên BC + AC > 2CK mà CK = 
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                   Vậy BC + AC > 3 CG 
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Câu 6: (1 điểm)

a/ Biểu thức biểu thị thời gian học cả 4 nội dung của bạn Nam là:
             x + x + x + 20 + 7x = 10x + 20 (phút)






0,5

            b/ Vì mổi ngày bạn Nam học hết 2 giờ = 120 phút

               Ta có 10x + 20 = 120 giải đúng x = 10






0,25

          
  Vậy thời gian xem lại kiến thức là 10 phút
               Thời gian học từ vựng là 10 phút
     Thời gian học các môn học thuộc là 30 phút
                Thời gian học các môn khác là 70 phút





0,25

Lưu ý: Học sinh có cách làm khác Giáo viên vận dụng thang điểm để chấm


Bài hình học không vẽ hình không chám điểm tự luận


Vẽ hình đúng đến câu nào chấm điểm câu đó
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